Đề đạt
Họ và tên: PHẠM THỊ ĐÀO           
Gmail: daopham2357@gmail.com
KIỂM TRA GIỮA KỲ II - NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: Ngữ văn 6
 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 
   
Câu 1 (6,0 điểm) 
Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi.     
Trên đời chẳng ai lo cho ta bằng mẹ
Cũng chẳng ai ta làm khổ nhiều như mẹ của ta
Mẹ ơi nếu con được sống lại tuổi thơ
Con sẽ chẳng bao giờ mải chơi trốn học
Đứa con trai nhiều lỗi lầm ương ngạnh
Sẽ không lần nào làm mẹ xót xa.

Ước mẹ trẻ hoài như buổi mới gặp cha
Ước con được sống suốt đời bên mẹ
Mẹ muốn ăn cá thu con chẳng nề xuống bể
Chẳng ngại lên ngàn kiếm đọt măng mai
Nhưng xứ sở ta quân Mỹ tới rồi
Cùng bè bạn con lên đường đuổi giặc.
                              (Trích Gửi mẹ, Lưu Quang Vũ, 1969)
a) Xác định thể loại của ngữ liệu trên. Dấu hiệu nào giúp em nhận ra thể loại ấy? (1,5 điểm)                                                                                               
 b) Từ “ăn” trong câu thơ in đậm có nghĩa gốc hay nghĩa chuyển. Em hãy đặt một câu có từ “ăn”. (1,5 điểm)
c) Trong đoạn ngữ liệu trên, em thích nhất chi tiết nào? Vì sao? (1,0 điểm)
d) Từ việc hiểu nội dung ngữ liệu, là một người con, em hãy viết đoạn văn ngắn từ 100 – 150 chữ trình bày suy nghĩ của em về lòng hiếu thảo.
Câu 2 (4,0 điểm) 
       Hiện nay, các vấn đề như xả rác bừa bãi, bạo lực học đường, học sinh bỏ học chơi điện tử,… là những điều đáng lưu tâm. Dưới góc nhìn của em, hãy viết bài văn chia sẻ suy nghĩ của mình về một hiện tượng chưa tốt xảy ra trong trường học.  
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Câu a) Thể thơ: Thơ tự do 
Dấu hiệu: Không có quy tắc nhất định về số câu, số chữ, cách gieo vần.


 Câu b) Từ “ăn” có nghĩa gốc 0,5 điểm
     HS đặt câu phù hợp, đúng nội dung, hình thức được 1 điểm. Không viết hoa đầu câu, cuối câu thiếu dấu chấm trừ 0,5 điểm


Câu c) HS trả lời theo cảm nhận cá nhân. Giải thích phù hợp được trọn điểm.

Câu d) Gợi ý:
* Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề
Lòng hiếu thảo là một phẩm chất tốt của mỗi con người
* Thân đoạn: Nêu được các ý:
- Hiếu thảo là sự kính trọng của con cháu đối với ông bà cha mẹ
- Luôn quan tâm, chăm sóc, phụ giúp những việc làm vừa sức để cha mẹ vui lòng.
- Cố gắng học giỏi để không phụ lòng tin tưởng của mọi người trong gia đình. 
* Kết đoạn: Liên hệ bản thân
   
(Đoạn văn không lùi đầu dòng, không viết hoa chữ cái đầu tiên, gạch đầu dòng, thiếu câu  - 0.5 điểm)

Đây chỉ là những gợi ý cơ bản, HS sẽ có cách diễn đạt riêng, GV nên cân nhắc và trân trọng sự sáng tạo của HS
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II
	Gợi ý: Viết bài: Bàn về hiện tượng học sinh xả rác trong trường học
I. Mở bài: 
Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề cần nghị luận
II. Thân bài:
* Đưa ra 2 ý kiến: Dùng lí lẽ, dẫn chứng để thấy được  hậu quả việc xả rác
a. Học sinh xả rác làm mất mĩ quan khuôn viên trường học:
-> Dẫn chứng: 
+ Sân trường sau giờ ra chơi ( vỏ trái cây, vỏ kẹo, vỏ hộp cơm …) ; 
+ Sau mỗi buổi học, trong hộc bàn, sàn nhà ( giấy vụn, vỏ bút bi hỏng …) ; Hành lang: bao ni lông … ; Sân sau … Toa lét … ; Ghế đá …; Căng tin giờ ra chơi…Thư viện …
-> Sự nhếch nhác của không gian sống sẽ đánh mất lòng tự tôn , mất điểm trong mắt nhân dân, quan khách.
b. Xả rác gây ô nhiễm môi trường sống, ảnh hưởng sức khỏe, công việc:
-> Dẫn chứng:
+ Thức ăn thức ăn thừa còn trong hộp cơm, vỏ bánh kẹo, nước uống còn trong chai lâu dần sẽ bốc mùi, gây ô nhiễm môi trường.
+ Bầu không khí nhiễm bẩn, học sinh, giáo viên, công nhân viên, … hít phải bị bệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe .
-> Mang đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Làm tiêu tốn, thiệt hại nhiều đến sức khoẻ và kinh tế của con người.
c. Biện pháp khắc phục:
*Cá nhân học sinh cần làm gì?
+ Nâng cao ý thức trách nhiệm với việc giữ gìn vệ sinh chung …
+ Tham gia tích cực phong trào 5S ( sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng)…
+Em luôn nhặt, bỏ rác vào thùng và nhắc nhở bạn bè, em nhỏ cùng thực hiện.
III. Kết bài: Khẳng định lại vấn đề và đưa ra lời kêu gọi

-> Hình thức: 
-  Sai hình thức viết đoạn văn (đầu câu viết hoa ,cuối câu có dấu chấm): - 0,25 điểm
- Mắc 3 lỗi chính tả: - 0,25 điểm
- Viết đoạn văn tối đa: 3,0 điểm
-> Nội dung
 Bài viết lan man, lủng củng, kể, tả: Cao nhất 2,0 điểm
=> Trên đây chỉ là gơi ý, mỗi GV khi chấm tùy theo thực tế làm bài của HS và cân nhắc cho điểm.
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